TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: 
Ngoại ngữ
Bộ môn:  Biên phiên dịch


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:

· Tiếng Việt: Biên dịch 1
· Tiếng Anh: Translation 1





Mã học phần: 




Số tín chỉ: 
2

Đào tạo trình độ: Đại học





Học phần tiên quyết: 
Lý thuyết dịch
2. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên:
Phạm Thị Kim Uyên






Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
Điện thoại: 0918 599 505





Email: uyenptk@ntu.edu.vn


Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):



Địa điểm, lịch tiếp SV: sinh viên liên lạc qua email hoặc Messenger
3. Mô tả tóm tắt học phần:  Học phần giới thiệu tóm tắt các kiến thức cơ bản về các loại hình biên dịch, kỹ thuật biên dịch và những sai lầm cần tránh khi dịch. Bên cạnh lý thuyết học phần còn cung cấp các bài tập thực hành theo mức độ nâng cao dần: luyện tập dịch các mẫu câu cơ bản, dịch các loại mệnh đề và dịch các đoạn ngắn theo chủ đề: văn hoá, giáo dục, kinh tế, giải trí, khoa học thường thức. 
4. Mục tiêu: Học phần giúp cho người học ôn lại các kiến thức cơ bản về các loại hình biên dịch, kỹ thuật biên dịch và những sai lầm cần tránh khi dịch. Sinh viên được áp dụng lý thuyết vào các bài tập thực hành dịch theo mức độ nâng cao dần (dịch các mẫu câu cơ bản, mệnh đề và đoạn ngắn). Sau khi kết thúc học phần sinh viên có khả năng biên dịch các văn bản thông thường.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: 

a) Nắm được các loại hình biên dịch và phân biệt giữa dịch hình thức và dịch ngữ nghĩa;

b) Nắm được quy trình dịch một văn bản hoàn thiện và vận dụng khi thực hiện một bài dịch;
c) Phân tích và dịch các mẫu câu cơ bản, sử dụng linh hoạt các mẫu câu trong các tình huống khác nhau;
d) Nắm rõ các loại mệnh đề và sử dụng vào câu dịch
e) Nắm rõ và thực hành dịch các kỹ thuật dịch liên quan đến từ vựng và ngữ pháp từ Anh sang Việt;
f) Nắm rõ và thực hành dịch các kỹ thuật dịch liên quan đến từ vựng và ngữ pháp từ Việt sang Anh;
g) Nắm rõ các lỗi sai về ngôn ngữ trong biên dịch và thực hành sửa lỗi sai;

h) Biên dịch văn bản ngắn theo chủ đề, sử dụng linh hoạt, đúng đắn văn phong và từ vựng khi dịch các chủ đề khác nhau.
6. Kế hoạch dạy học:


6.1 Lý thuyết:

6.1.1 Kế hoạch dạy và học theo tuần: 

	Tuần
	Nội dung
	Hoạt động giảng dạy-hoc
	Nhiệm vụ người học

	1
	Giới thiệu học phần
	Thuyết trình, giảng giải
	Lắng nghe và đặt câu hỏi


	2
	Bài 1: Các loại hình biên dịch
	Thuyết trình, thảo luận
	Đọc bài 1, làm bài tập ở nhà, nhật ký dịch

	3
	Bài 2: Dịch các loại câu và mệnh đề
	Thuyết trình, thảo luận
	Đọc bài 2, làm bài tập ở nhà, nhật ký dịch

	4
	Bài 2: luyện tập
	Thuyết giảng, thảo luận
	Làm bài tập, nhật ký dịch

	5
	Bài 3: Các kỹ thuật dịch Anh Việt
	Thuyết trình, thảo luận
	Đọc bài 3, làm bài, nhật ký dịch

	6
	Bài 3: luyện tập
	Thuyết giảng, thảo luận
	Làm bài tập, nhật ký dịch

	7
	Bài 3: luyện tập
	Thuyết giảng, thảo luận
	Làm bài tập, nhật ký dịch

	8
	Bài 4: Các kỹ thuật dịch Việt Anh
	Thuyết trình, thảo luận
	Đọc bài 4, làm bài, nhật ký dịch

	9
	Bài 4: luyện tập
	Thuyết giảng, thảo luận
	Làm bài tập, nhật ký dịch

	10
	Bài 4: luyện tập
	Thuyết giảng, thảo luận
	Làm bài tập, nhật ký dịch

	11
	Bài 5: Các lỗi dịch thường gặp
	Thuyết trình, thảo luận
	Đọc bài 5, làm bài tập ở nhà, nhật ký dịch

	12
	Bài 5: luyện tập
	Giảng giải, thảo luận
	Làm bài tập, nhật ký dịch

	13
	Bài 5: luyện tập
	Giảng giải, thảo luận
	Làm bài tập, nhật ký dịch

	14
	Ôn tập
	Giảng giải, thảo luận
	Làm bài tập

	15
	Kiểm tra
	
	


 6.1.2 Kế hoạch dạy học theo chủ đề 
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2
	Các loại hình biên dịch

Dịch hình thức

Dịch ngữ nghĩa
	a, b
	6
	Thuyết trình, thảo luận
	Đọc bài 1, làm bài tập ở nhà, nhật ký dịch

	2

2.1

2.2
	Dịch các loại câu và mệnh đề

Thực hành phân tích câu và mệnh đề trước khi dịch

Thực hành dịch câu và mệnh đề
	c,d
	6
	Thuyết trình, thảo luận
	Đọc bài 2, làm bài tập ở nhà, nhật ký dịch

	3

3.1

3.2

3.3
	Các kỹ thuật dịch Anh Việt

Thực hành các kỹ thuật dịch khi từ và ngữ không đương đồng

Thực hành dịch theo thể, giống, số

Thực hành kỹ thuật dịch tiêu đề bài báo 
	e
	9
	Thuyết trình, thảo luận
	Đọc bài 3, làm bài tập ở nhà, nhật ký dịch

	4

4.1

4.2
	Các kỹ thuật dịch Việt Anh

Thực hành dịch sử dụng kỹ thuật lược bỏ, thêm thông tin, sử dụng từ loại khác nhau

Thực hành dịch câu không có chủ ngữ và câu dài 
	f
	9
	Thuyết trình, thảo luận
	Đọc bài 4, làm bài tập ở nhà, nhật ký dịch

	5

5.1

5.2
	Các lỗi dịch thường gặp Thực hành nhận ra lỗi dịch sai về cấu trúc và ngữ nghĩa

Thực hành sửa lỗi sai 
	g
	6
	Thuyết trình, thảo luận
	Đọc bài 5, làm bài tập ở nhà, nhật ký dịch

	6

6.1

6.2
	Dịch các đoạn văn ngắn theo các chủ đề 
Thực hành các kỹ thuật dịch Anh Việt

Thực hành các kỹ thuật dịch Việt Anh 
	h
	9
	Trình bày, thảo luận
	Làm bài tập ở nhà, nhật ký dịch


7. Tài liệu dạy và học:

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Phạm Thị Kim Uyên

Lê Cao Hoàng Hà
	Translation 1
	Edited 2019
	Đại học Nha Trang
	Bộ môn
	x
	

	2
	Nguyễn Văn Tuấn 

	Translation 1

	2004

	Nhà xuất bản Đà Nẵng

	Nhà sách
	
	x

	3
	Tài liệu dịch viết 1 - Khoa tiếng Anh - Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

	Tài liệu dịch viết 1

	
	Lưu hành nội bộ
	Bộ môn
	
	x

	4
	Nguyễn Thành Tâm
	Tuyển chọn các bài dịch Việt – Anh theo chủ điểm
	2004
	Nhà xuất bản Thống Kê
	Nhà sách
	
	x

	5
	Trần Chí Thiện
	Hướng dẫn luyện dịch Việt - Anh
	1999
	Nhà xuất bản Thanh Niên
	Nhà sách
	
	x

	6
	Peter Newmark
	A Textbook of Translation
	1988
	Prentice Hall International Ltd
	Bộ môn
	
	x

	7
	Dương Ngọc Dũng
	Biên dịch và Phiên dịch Tiếng Anh
	2014
	Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh
	Bộ môn
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

· Chuẩn bị đầy đủ thiết bị và phần mềm cần thiết theo hướng dẫn của Trường.

· Chủ động tìm hiểu và làm quen với hệ thống NTU E-learning và ứng dụng Zoom và các ứng dụng khác do GV giới thiệu.

· Tham gia học tập, thảo luận, làm bài tập, bài kiểm tra trên NTU E-learning và hệ thống khác theo yêu cầu của GV.

· Tham gia học trực tuyến trên Zoom theo lịch do GV quy định.

· Có đầy đủ các loại từ điển theo yêu cầu của của GV

9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	5
	Thảo luận trên diễn đàn
	Bài 1,2,3
	a-h

	12
	Bài kiểm tra viết 30 phút
	Bài 4,5
	a-h


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra giữa kỳ 
	a-h
	25 

	2
	Nhật ký dịch
	a-h
	10

	3
	Tham gia thảo luận và thuyết trình trên lớp 
	a-h 
	10 

	4
	Chuyên cần/thái độ
	a-h
	5

	5
	Thi kết thúc học phần

- Hình thức thi: ………

- Đề mở: 
√( 

Đề đóng: 
(
	a-h 
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)

TS. Hoàng Công Bình
ThS. Phạm Thị Kim Uyên


ThS. Lê Cao Hoàng Hà

GHI CHÚ: Cách trình bày một số nội dung của Đề cương chi tiết học phần

(Lưu ý: Lược bỏ phần Ghi chú này và các con số chỉ nội dung ghi chú trên các trang 1, 2 trước khi in hoặc công bố)
(1) Lấy từ Đề cương học phần (ĐCHP).

(2) Nếu có nhiều giảng viên cùng dạy (kể cả trợ giảng và giảng viên hướng dẫn thực hành) thì liệt kê đầy đủ các thông tin trên cho từng giảng viên.

(3) STT, Chương/Chủ đề, Nhằm đạt KQHT, Số tiết: lấy từ ĐCHP. 

Phần Phương pháp dạy-học: Ghi phương pháp được sử dụng.
(VD: Thuyết giảng, Thảo luận nhóm, Semina SV, Tìm hiểu thực tế, …)

Phần Chuẩn bị của người học: cho biết SV cần đọc trước tài liệu nào, số trang/chương/mục và các nội dung chuẩn bị khác.

(4) Lấy từ ĐCHP và có thể đưa thêm các tài liệu mới hoặc thay bằng tài liệu cập nhật hơn nếu cần thiết.

(5) Các yêu cầu của giảng viên đối với SV về hoạt động lên lớp, đọc tài liệu, làm bài tập, thực hành, tiểu luận, xử lý khi vi phạm, kiểm tra – thi và các hoạt động khác… Các yêu cầu được xây dựng dựa trên các quy định về đào tạo của trường và những đòi hỏi riêng của học phần.

(6) Lịch kiểm tra giữa kỳ do (nhóm) GV dạy HP dự kiến. Thang điểm HP dựa trên ĐCHP.

Lưu ý chung:

· Các học phần Thực hành độc lập cũng phải có Đề cương chi tiết học phần (ĐCCTHP) riêng.
· Những nội dung “lấy từ ĐCHP” cần được ghi lại trong ĐCCTHP để SV tiện tham khảo.

· ĐCCTHP cần được Trưởng bộ môn phê duyệt (lưu bản cứng tại bộ môn) và đưa file lên trang web bộ môn.

· ĐCCTHP cần được (nhóm) GV dạy HP rà soát, cập nhật hàng năm khi có sự điều chỉnh về các nội dung liên quan hoặc khi ĐCHP được điều chỉnh.
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